
UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ TÀI CHÍNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                  

   Số:         /CB-STC                      Kon Tum, ngày      tháng     năm  

 

CÔNG BỐ GIÁ THỊ TRƯỜNG 
 

Triển khai Thông báo số 2146/TB-VP ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau cuộc họp trực tuyến toàn 

quốc về phòng, chống dịch Covid - 19.  
 

Sau khi phối hợp Sở y tế khảo sát giá bán các loại khẩu trang y tế, nước sát 

khuẩn tại một số Nhà thuốc trên địa bàn thành phố Kon Tum; Sở Tài chính Công 

bố giá các loại khẩu trang y tế, nước sát khuẩn do Nhà thuốc Long Châu, số 50 

Hoàng Văn thụ, thành phố Kon Tum đang bán tại thời điểm hiện nay như sau: 

 

STT Tên hàng ĐVT Giá bán  

1 Dung dịch rửa tay Green Cross (100 ml) đồng/chai 24.500 

2 Xịt rửa tay Green Cross (70 ml) đồng/chai 31.000 

3 
Dung dịch sát khuẩn tay Clincare opodis 

500ml 
đồng/chai 120.000 

4 
Dung dịch rửa tay Super + Hand Sanitizer 

Hanacos (100ml) 
đồng/chai 55.000 

5 Xịt sát khuẩn tay ClincareS.H opodis 70ml đồng/chai 65.000 

6 Dung dịch sát khuẩn tay Bidipha ( 500 ml) đồng/chai 95.000 

7 Dung dịch sát khuẩn tay Bidipha (250 ml) đồng/chai 70.000 

8 
Gel rửa tay khô NATURALL HAND 

SANITIZER (100ml) 
đồng/chai 35.000 

9 
Gel rửa tay khô NATURALL HAND 

SANITIZER (120ml) 
đồng/chai 39.000 



10 
Khẩu trang MINIPRO 3 Lớp - xanh  

-Quy cách: (50 cái/hộp) 
đồng/hộp 79.000 

11 
Khẩu trang MINIPRO 4 Lớp - xanh 

-Quy cách: 50 cái/hộp  
đồng/hộp 89.000 

12 
Khẩu trang vải 3 lớp kháng khuẩn  

-Quy cách: 1 cái/gói 
đồng/gói 20.000 

13 
Khẩu trang Thiên Thủy ( 3 lớp) - xanh 

-Quy cách: 50 cái/hộp 
đồng/hộp 79.000 

14 
Khẩu trang Thiên Thủy ( 4 lớp)  

-Quy cách: 50 cái/hộp 
đồng/hộp 89.000 

15 

Khẩu trang 3D Mask Super fit Unicharm 

size M  

-Quy cách: 5 cái/gói 

đồng/gói 16.000 

16 
Khẩu trang 3D Mask Kids Unicharm  

-Quy cách: 3 cái/gói 
đồng/Gói 13.000 

17 
Khẩu trang 3D Mask Virus Block 

Unicharm size M 5 cái 
đồng/gói 27.000 

18 
Khẩu trang Perfetta Ultra - xanh 

-Quy cách: 35 cái/hộp 
đồng/hộp 120.000 

19 
Khẩu trang Perfetta em bé - xanh 

-Quy cách: 35 cái/hộp 
đồng/hộp 157.500 

20 
Khẩu trang Perfetta High Qualiti - đen 

-Quy cách: 40 cái/hộp 
đồng/hộp 200.000 

 

  

Sở Tài chính Công bố giá bán các loại khẩu trang y tế, nước sát khuẩn để 

các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân biết./.  

 
Nơi nhận:                                                                                  
- UBND tỉnh (b/cáo);                                                                    

- Đài PT-TH tỉnh (P/hợp đưa tin);                                                              

- Sở Y tế; 

- Lưu VT-QLGCS.    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Hùng 
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